
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 22 (13/02/2023 - 17/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Lịch sự với mọi người Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Unit 8: Lesson 4 Vũ Quang Minh

3 Âm nhạc -Ôn “Bàn tay mẹ -  Lời Tạ Hữu Yên”
Học TĐN số 6 Nguyễn Hoàng Phúc

4 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Lập công thức đơn giản trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Unit 8: Lesson 5 Vũ Quang Minh

B
A

 (1
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan
2 Toán So sánh hai phân số cùng mẫu số Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Sầu riêng Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh Unit 8: Lesson 6 Vũ Quang Minh



TƯ
 (1

5/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương
2 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Luyện tập quan sát cây cối Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Chăm sóc rau, hoa Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Con vịt xấu xí Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (1

6/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán So sánh hai phân số khác mẫu số Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Trường học thời Hậu Lê Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Chợ Tết Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu MRVT: Cái đẹp Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Sầu riêng Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Kỹ năng vận động cơ bản (nhảy dây) Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Unit 8: Speaking and Listening Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (1
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
3 GDTC Kỹ năng vận động cơ bản (nhảy dây) Nguyễn Đức Tài
4 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (tt) Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 22 (13/02/2023 - 17/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Lịch sự với mọi người Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Âm nhạc -Ôn “Bàn tay mẹ -  Lời Tạ Hữu Yên”
Học TĐN số 6 Nguyễn Hoàng Phúc

3 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Sầu riêng Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Sầu riêng Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Trường học thời Hậu Lê Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (1
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Toán So sánh hai phân số cùng mẫu số Nguyễn Thị Xuân Yến



B
A

 (1
4/

02
/2

02
3)

CHIỀU 2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Con vịt xấu xí Nguyễn Thị Xuân Yến

TƯ
 (1

5/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
3 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Luyện tập quan sát cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Lập công thức đơn giản trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Unit 8: Lesson 4 Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (1

6/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán So sánh hai phân số khác mẫu số Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu MRVT: Cái đẹp Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Chợ Tết Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (tt) Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 8: Lesson 5 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 8: Lesson 6 Vũ Quang Minh
3 GDTC Kỹ năng vận động cơ bản (nhảy dây) Nguyễn Đức Tài

SÁ
U

 (1
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Kỹ năng vận động cơ bản (nhảy dây) Nguyễn Đức Tài
3 Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Chăm sóc rau, hoa Nguyễn Thị Xuân Yến



SÁ
U

 (1
7/

02
/2

02
3)

CHIỀU
3 Tiếng Anh Unit 8: Speaking and Listening Vũ Quang Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 22 (13/02/2023 - 17/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Lịch sự với mọi người Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Sầu riêng Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Trường học thời Hậu Lê Đỗ Thị Xuân Nhung

4 Âm nhạc -Ôn “Bàn tay mẹ -  Lời Tạ Hữu Yên”
Học TĐN số 6 Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Chăm sóc rau, hoa Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (1
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Sicence Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan
4 Chính tả Sầu riêng Đỗ Thị Xuân Nhung



B
A

 (1
4/

02
/2

02
3)

CHIỀU
1 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
3 Toán So sánh hai phân số cùng mẫu số Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (1

5/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Lập công thức đơn giản trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập quan sát cây cối Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Chợ Tết Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (1

6/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Cái đẹp Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (tt) Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh Unit 8: Lesson 4 Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Unit 8: Lesson 5 Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Kỹ năng vận động cơ bản (nhảy dây) Nguyễn Đức Trung
2 Toán So sánh hai phân số khác mẫu số Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (1
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 GDTC Kỹ năng vận động cơ bản (nhảy dây) Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện Con vịt xấu xí Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Đỗ Thị Xuân Nhung



SÁ
U

 (1
7/

02
/2

02
3)

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 8: Lesson 6 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 8: Speaking and Listening Vũ Quang Minh
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


